
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1332X021 Phạm Bảo Toàn  04/06/1982 BK1432X1 Luật Từ xa 2.66 112 Khá

2 BK1332X064 Nguyễn Thị Luyến  01/09/1989 N BK1332X1 Luật Từ xa 2.71 112 Khá

3 BK1332X116 Nguyễn Thị Thu Thảo  18/12/1990 N BK1332X2 Luật Từ xa 2.3 112 Trung bình

4 BK1432X025 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  22/10/1981 N BK1432X1 Luật Từ xa 2.94 112 Khá

5 BK1432X035 Nguyễn Thị Mai Linh  10/12/1986 N BK1432X1 Luật Từ xa 2.53 112 Khá

6 BT1432X089 Lê Quang Sang  1980 BT1432X1 Luật Từ xa 2.46 112 Trung bình

7 CB1022X012 Nguyễn Thanh Nhanh  24/03/1988 CB1022X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.95 112 Khá

8 CB1332X025 Mã Văn Khương  24/03/1986 CB1332X1 Luật Từ xa 2.24 112 Trung bình

9 CB1332X074 Huỳnh Thị Mỹ Xoa  01/01/1982 N CB1332X1 Luật Từ xa 2.49 112 Trung bình

10 CB1432X007 Châu Quốc Dương  20/08/1989 CB1432X1 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

11 CB1432X026 Trịnh Thanh Mến  05/07/1989 CB1432X1 Luật Từ xa 2.08 112 Trung bình

12 CB1432X044 Trần Trọng Trí  03/09/1990 CB1432X1 Luật Từ xa 2.44 112 Trung bình

13 CB1432X067 Nguyễn Văn Hon  1988 CB1432X1 Luật Từ xa 2.29 114 Trung bình

14 CM1332X100 Nguyễn Lê Lịnh  21/01/1989 CM1332X1 Luật Từ xa 2.34 112 Trung bình

15 CT1132X119 Trịnh Thị Hương Giang  02/11/1988 N CT1132X1 Luật Từ xa 2.75 112 Khá

16 CT1322X080 Nguyễn Thị Yến Nhi  1990 N CT1322X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.09 112 Trung bình

17 CT1332X034 Nguyễn Văn Út  12/07/1973 CT1332X1 Luật Từ xa 2.13 112 Trung bình

18 CT1332X299 Lê Văn Sơn  08/09/1961 CT1332X2 Luật Từ xa 2.55 112 Khá

19 DA1232X068 Nguyễn Hữu Tính  25/05/1972 DA1232X1 Luật Từ xa 2.45 112 Trung bình

20 DC1132X011 Ngô Thị Hồng Hoa  02/12/1974 N CT1332X2 Luật Từ xa 2.07 112 Trung bình

21 DC1222X153 Nguyễn Ngọc Vinh  01/12/1990 DC1322X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.24 112 Trung bình

22 DC1322X102 Nguyễn Thị Minh Châu  19/05/1988 N DC1322X2 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.32 79 Trung bình

23 DC1332X060 Thái Trung Lập  17/10/1961 DC1332X1 Luật Từ xa 2.05 112 Trung bình

24 DC1332X074 Nguyễn Thanh Vũ  01/06/1986 DC1332X1 Luật Từ xa 2.19 112 Trung bình

25 DC1332X091 Trần Văn Sáng  10/08/1978 DC1332X1 Luật Từ xa 2.11 112 Trung bình

26 DT1332X149 Dương Minh Tuấn  14/05/1988 DT1332X2 Luật Từ xa 2.04 112 Trung bình

27 DT1332X211 Châu Văn Phương  01/01/1987 DT1332X2 Luật Từ xa 2.22 112 Trung bình

28 DT1332X431 Nguyễn Hữu Tài  20/05/1984 DT1332X3 Luật Từ xa 2.2 112 Trung bình

29 DT1332X463 Nguyễn Văn Thắng  28/01/1990 DT1332X3 Luật Từ xa 2.01 112 Trung bình

30 DT1332X489 Nguyễn Xuân Nhật  10/02/1989 DT1332X3 Luật Từ xa 2.01 112 Trung bình

31 DT1422X013 Nguyễn Quốc Tuấn  26/03/1988 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.46 112 Trung bình

32 DT1422X015 Trương Hoàng Ngà  05/09/1993 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.41 112 Trung bình

33 DT1422X044 Phạm Minh Tung  25/12/1986 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.23 112 Trung bình

34 DT1422X063 Lê Linh Em  30/04/1989 DT1422X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.37 112 Trung bình

35 DT1432X024 Phan Thanh Phong  1976 DT1432X1 Luật Từ xa 2.18 112 Trung bình
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36 KG1132X107 Nguyễn Văn Lộc  10/09/1969 KG1132X1 Luật Từ xa 2.28 112 Trung bình

37 KG1232X067 Dương Tấn An  09/11/1986 KG1232X1 Luật Từ xa 2.02 112 Trung bình

38 KG1332X214 Nguyễn Văn Kiên  01/07/1981 KG1332X2 Luật Từ xa 2.13 112 Trung bình

39 KG1332X236 Cao Thanh Tòng  02/09/1972 KG1332X2 Luật Từ xa 2.2 112 Trung bình

40 KH1232X043 Võ Thị Ngọc Huyền  12/01/1990 N KH1232X1 Luật Từ xa 2.3 112 Trung bình

41 KH1332X006 Dương Văn Đông  13/09/1977 KH1332X1 Luật Từ xa 2.26 112 Trung bình

42 KH1332X023 Trần Hoàng Phương  03/01/1977 KH1332X1 Luật Từ xa 2.25 112 Trung bình

43 KH1332X028 Nguyễn Văn Toàn  20/10/1988 KH1332X1 Luật Từ xa 2.29 112 Trung bình

44 KH1332X047 Lê Thị Ngọc Hân  20/01/1991 N KH1332X1 Luật Từ xa 2.72 112 Khá

45 KL1332X005 Lưu Hùng Cường  11/10/1981 KL1332X1 Luật Từ xa 2.12 112 Trung bình

46 KL1332X061 Đào Tất Thành  25/02/1987 KL1332X1 Luật Từ xa 2.26 112 Trung bình

47 KL1332X125 Huỳnh Quốc Voãn  1978 KL1332X1 Luật Từ xa 2.08 112 Trung bình

48 LK1432X354 Trần Thị Thùy Linh  21/10/1990 N LK1432X2 Luật Từ xa 2.28 112 Trung bình

49 LV1432X015 Đặng Văn Nha  01/09/1970 LV1432X1 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

50 LV1432X021 Nguyễn Thanh Tâm  09/04/1985 LV1432X1 Luật Từ xa 2.27 112 Trung bình

51 LV1432X031 Nguyễn Việt Trung  1967 LV1432X1 Luật Từ xa 2.52 112 Khá

52 LV1432X044 Nguyễn Xuân Hùng  25/01/1981 LV1432X1 Luật Từ xa 2.59 112 Khá

53 ND1432X011 Tạ Thanh Hải  1979 ND1432X1 Luật Từ xa 2.71 112 Khá

54 ND1432X040 Huỳnh Văn Thum  27/02/1977 ND1432X1 Luật Từ xa 2.7 112 Khá

55 ND1432X076 Võ Phi Thiên  08/08/1980 ND1432X1 Luật Từ xa 2.49 112 Trung bình

56 NL1432X351 Đặng Thanh Hiệp  27/01/1979 NL1432X2 Luật Từ xa 2.39 112 Trung bình

57 ST1132X246 Lâm Thành Lộc  1987 ST1132X2 Luật Từ xa 2.34 112 Trung bình

58 TB1432X368 Huỳnh Văn Hai  1983 TB1432X2 Luật Từ xa 2.25 112 Trung bình

59 TB1432X380 Trần Thanh Hiền  1976 TB1432X2 Luật Từ xa 2.3 112 Trung bình

60 TG1232X461 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên  30/04/1987 N TG1232X3 Luật Từ xa 2.41 112 Trung bình

61 TG1332X041 Huỳnh Thị Hương Trầm  16/10/1985 N TG1332X1 Luật Từ xa 2.4 112 Trung bình

62 UT1332X010 Lý Văn Đông  04/09/1983 UT1332X1 Luật Từ xa 2.03 112 Trung bình

63 UT1332X012 Huỳnh Diệu Hiền  07/03/1988 N UT1332X1 Luật Từ xa 2.27 112 Trung bình

64 UT1332X060 Huỳnh Chí Linh  15/12/1987 UT1332X1 Luật Từ xa 2.26 112 Trung bình

65 VL1322X053 Nguyễn Thị Hậu  07/03/1992 N VL1322X1 Quản trị kinh doanh Từ xa 2.34 112 Trung bình

66 VL1332X049 Lê Xuân Phú  22/01/1977 N VL1332X1 Luật Từ xa 2.07 112 Trung bình


